
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN ĐKTỈNH 

 

Số:          /TMBG-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc cung cấp báo giá gói thầu mua sắm vật tư, dụng cụ,  

trang thiết bị y tế năm 2022 

 

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ. 

 

Căn cứ Nghị Định 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế; Thực hiện thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của 

Bộ y tế về việc Quy định một số nội dung trong đấu thầu vật tư y tế tại các cơ sở y 

tế công lập; 

Căn cứ thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ y tế về việc 

Quy định một số nội dung trong đấu thầu vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu “Mua sắm vật tư, dụng cụ, trang thiết 

bị y tế năm 2022” sử dụng để đảm bảo công tác chuyên môn. Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn đề nghị các công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ cung cấp báo giá, cụ thể 

như sau: 

Danh mục báo giá: Chi tiết theo theo mẫu đính kèm. 

 Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển … 

bên mua dịch vụ không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

 Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí. 

   Thời hạn gửi báo giá: trước 17h00 ngày 20 tháng 9 năm 2022. 

 Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm quét PDF (Đã đóng dấu và gửi 

qua Email).  

 Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư -TTBYT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng 

Sơn. 

 Địa chỉ: Thôn Đại Sơn; xã Hợp Thành; huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

 Thông tin liên hệ: Ông Bùi Mạnh Ước Trưởng phòng Vật tư-TTBYT; số điện 

thoại: 0986123321 – email: buimanhuoc@gmail.com 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Đăng: Website BV; 

- BGĐ, VT-TTBYT, TCKT; 

- Lưu Văn thư. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Quý Trường 
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Mẫu báo giá

 (Kèm theo Thư mời báo giá số:          /TMBG-BVĐK, ngày         /9 /2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

CÔNG TY ……

Số giấy đăng ký kinh doanh:…….

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ………………… Email: …………………  

Người liên hệ: ……………………………… Điện thoại: …………………….Email: …………………

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau:

PHỤ LỤC I. VẬT TƯ Y TẾ THÔNG THƯỜNG

TT TÊN VẬT TƯ
Phân 

nhóm

Quy 

cách

Hãng/ 

nước sản 

xuất

Thông số kỹ thuật

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng

ĐVT SL
Đơn 

giá

Thành 

tiền
Mã kê khai

Giá kê 

khai

1 Ambu bóp bóng
Bộ gồm : 01 bóng bóp cấp cứu + 01 mặt nạ +

01 túi chứa khí + 01 bộ dây nối oxy + 01 bộ đường thông khí 

- Quy cách đóng gói: Hộp 1 cái

- Thiết kế van nạp không thể thiếu, kết nối trực tiếp túi chứa khí và 

dây nối oxy 

- Bóng bóp bề mặt thô chống trượt giúp cung cấp lượng khí dễ dàng 

cho bệnh nhân

- Dây nối oxy 2m

-  Đầu nối van tiêu chuẩn: 15/22mm

- Van giảm áp suất: 40cm H20 / 60CM H20

- Túi  chứa khí dung tích: 1600ml / 2000ml / 2500ml 

- Dung tích bóng bóp : 280/300/600/1650 ml

Dùng cho Người lớn 

Cái 5

2 Kẹp phẫu thuật Mã hàng: BF122R, dài 24cm. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa 

Gây mê hồi sức

Cái 10

3 Bàn chải phẫu thuật * Công dụng: Vệ sinh tay trước khi mổ ; Quy cách: Hộp/ 12 cái; Mã 

hàng: ST-SU 17

Cái 300

4 Bát kền Vật liệu: Inox; Đường kính 16cm  - Đường kính 16cm. 

 - Chất liệu: inox 304 

 - Khối lượng của inox 304, 201/202/301/302 /303/304 (L) /305/321 

là 793g/cm3.

Cái 20

…. Ngày 20 tháng 09 năm 2022
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5 Bát kền Vật liệu: Inox; Đường kính 8cm  - Đường kính 8cm.

 -  Chất liệu: inox 304 

 -  Khối lượng của inox 304, 201/202/301/302/ 303/304 (L)/305/321 

là 793g/cm3.

Cái 286

6 Bát kền Vật liệu: Inox, đường kính: Rộng 12cm -  Khối lượng của inox 304, 

201/202/301/302/ 303/304 (L)/305/321 là 793g/cm3.

Cái 94

7 Bình oxy nhỏ Dung tích: 10 lít Cái 5

8 Bộ cốc khí dung Mask khí dung. Làm bằng nhựa y tế. Dùng để thở oxy qua mast. Có 2 

kích cỡ dành cho trẻ nhỏ và người lớn. Làm từ nhựa PVC nguyên 

sinh an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong 

suốt, không chứa độc tố DEHP

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung.

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m.

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun 

sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 0.010ml -> 

0.014ml/giọt.

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake 

và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh 

dưới dạng một sương mù hít vào phổi. Tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE.Gồm các size : S, M, 

L, XL

Cái 10

9 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Vật liệu: Silicon sử dụng nhiều lần; Dùng cho Bệnh nhân Nhi; Công 

dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín.

• Làm từ mũ cao su tự nhiên.

• Size: 22mm và 28mm.

• Được đóng gói riêng lẽ trong từng túi.

Cái 1

10 Bộ đặt nội khí quản Dùng cho người lớn; Loại 4 lưỡi (Gồm: Lưỡi 1: 70mm, Lưỡi 2: 

90mm, Lưỡi 3: 108mm, Lưỡi 4: 133mm) Thép không gỉ. Mã hàng: 

04.4110.06.

Bộ 10

11 Bộ đặt nội khí quản Dùng cho Bênh nhân Nhi, gồm 3 lưỡi thẳng. Thép không rỉ; Hộp đặt 

nội khí quản, mã hàng: 04.4002.00

Lưỡi đặt nội khi quản Miller (Conventional) số 00 - 45 mm , Mã 

hàng: 04.1130.45

Lưỡi đặt nội khi quản Miller (Conventional) số 0 - 55 mm, Mã hàng: 

04.1130.55

Lưỡi đặt nội khi quản Miller (Conventional) số  - 80 mm, Mã hàng: 

04.1130.80

Bộ 2



12 Bộ đặt sông bàng quang gồm: Vật liệu: Thép không rỉ; Gồm 4 chi tiết: Khay quả đậu; Panh thẳng 

15cm; Kẹp phẫu tích có mấu 15cm; Bát kền nhỏ  (3 bát/ bộ)

Bộ 17

13 Bộ đo nhãn áp hơi Model:  SCHIOTZ C; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; 01 Dụng cụ đo 

nhãn áp có gắn 01 quả cân 5,5g

- 01 Quả cân 7,5g

- 01 Quả cân 10g

- 01 Quả cân 15g

- 01 Hộp đựng

Bộ 1

14 Bộ mỏ khí quản gồm: Vật liệu: Thép không rỉ; Gồm: Panh kẹp mạch máu ( kẹp kelly) 

14cm: 10; Kéo phẫu thuật dài 14cm: 1; Kéo nhọn thẳng ( dùng để 

tách khí quản) Dài 10 cm: 2; Banh khí quản ( Banh farabeuf ,Banh 

Richardson Dài 18cm: 2; Banh khí quản 3 chạc ( Banh  Trousseau, 

hoặc kẹp Halsted) Dài 16cm: 2; ống hút 30 độ Dài 20cm: 1; Cán dao 

mổ Dài 16cm: 2; Panh kẹp săng vô khuẩn Dài 14cm: 6; Kẹp bông 

cong Dài 14cm: 5; Kẹp bông thẳng Dài 14cm: 5; Kìm mang kim Dài 

20cm: 1; Kẹp kim thẳng Dài 20cm: 1; Phẫu tích không mấu Dài 

14cm: 2; Phẫu tích có mấu Dài 16cm: 2

Bộ 1

15 Bộ bơm rửa bàng quang gồm Vật liệu: Thép không rỉ; Gồm 6 chi tiết: Khay quả đậu; Panh thẳng 

16cm; Kéo thẳng 16cm; Bát kền nhỏ; Bát kền to 500ml; kẹp phẫu 

tích có mấu: 16cm

Bộ 15

16 Bộ truyền rửa bàng quang gồm: Vật liệu: Thép không rỉ; Gồm 05 chi tiết: Khay quả đậu: 1; Bát kền 

nhõ: 1; Panh không mấu, dài 20cm: 1; Kéo thẳng, dài 16cm: 1; Kẹp 

phẫu tích có mấu, dài 16cm: 1

Bộ 2

17 Bộ thay băng gồm: Vật liệu: Thép không rỉ; Gồm 06 chi tiết: Khay quả đậu; Panh ngắn 

15cm; Kẹp phẫu tích không mấu 15cm; Kẹp phẫu tích có mấu 18cm; 

Kéo cắt chỉ nhọn 2 đầu 15cm; Bát kền (2 bát/ bộ)

Bộ 20

18 Bộ dụng cụ thủ thuật gồm: Vật liệu: Thép không rỉ; Gồm 4 chi tiết: Khay quả đậu; Panh thẳng 

15cm; Kẹp phẫu tích không mấu 15cm; Bát kền nhỏ

Bộ 15

19 Bốc thụt tháo Gồm: Ca inox 1 lít, 1 dây, 1 khớp nối canuyn Cái 3

20 Bơm Karman Vật liệu: Nhựa dùng trong y tế. Loại 02 van Cái 5

21 Bơm tiêm áp lực Vật liệu: Thép không gỉ

 Dạng tiêm áp lực thủ công

 Trọng lượng 150 Gr

 Bơm tiêm 1,8 CC; Xi lanh nha loại 1.8ml - Detal Syringer 1,8ml

Cái 5



22 Cán loop Mã hàng: HX-20U-1. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng; Dụng cụ thắt polyp dùng nhiều lần có vỏ bọc nhựa bên ngoài, 

vỏ sắt được đưa vào vỏ nhựa trước khi sử dụng. Chiều dài làm việc 

2300mm, tương thích với ống soi đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 

2.8mm

Cái 2

23 Cân sức khỏe Loại có thước đo chiều cao và cân nặng Cái 3

24 Chậu ngâm cidex  Loại tròn; Đường kính 60 cm x Cao: 30 cm; Màu xanh; Khay ngâm 

khử khuẩn dụng cụ CIDEX 82032

Mã sản phẩm: 82032

Cái 4

25 Chổi rửa dạ dày Mã hàng:  BW-20T. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng; Chiều dài chổi: 2200mm. Đường kính ngoài làm việc: 

8.0/6.0mm.

Cái 2

26 Chổi rửa dạ dày đường mũi Mã hàng:  BW-20T. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng; Chiều dài chổi: 2200mm. Đường kính ngoài làm việc: 

8.0/6.0mm.

Cái 2

27 Chổi rửa đại tràng Mã hàng:  BW-20T. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Chiều dài chổi: 2200mm. Đường kính ngoài làm việc: 8.0/6.0mm.

Cái 2

28 Chổi rửa máy phế quản Mã hàng: BW-15B

Chiều dài chổi: 950mm. Đường kính ngoài làm việc: 5.0/6.0mm.

Cái 1

29 Dây hút dịch Vật liệu: Silicon sử dụng nhiều lần; Màu xanh, kích thước vỏ ngoài 

Phi 12, lòng trong Phi 8

Cái 155

30 Dây máy thở Loại sử dụng 1 lần; dùng cho máy thở. Hãng Sx: Smiths Medical 

ASD/Mỹ ;Hoa Kỳ

Bộ 100

31 Dung dịch rửa mắt thường quy Hệ thống nước rửa mắt Tobin hiệu quả, nhanh chóng và an toàn để 

rửa mắt. Được thiết kế đặc biệt đưa ra sơ cứu nhanh nhất kết hợp với 

thể tích đủ lớn để giái phóng mắt khỏi hóa chất tiếp xúc vào đôi mắt.

Bộ 2 chai nước dung dịch rửa mắt loại gắn trên tường treo ở nơi làm 

việc. Mỗi chai dung tích 1 lít bao gồm cả giá treo và ốc vít đi kèm. 

Kích thước: 39x20x10cm

Chai 2



32 Dụng cụ mở thông dạ dày dạng 

đẩy qua da

Mã hàng: INTOLIEF PEG KIT ( Standard). Dùng trong thủ thuật của 

khoa Thăm dò chức năng; Bộ dụng cụ gồm có:

- Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài 230mm, chiều dài 

làm việc 81mm, kích thước kim khâu 20G.

- Bộ kim mở đường PS bao gồm: mũi kim an toàn có chụp bảo vệ, tự 

động chụp mũi kim lại.

- Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng chất liệu silicone, trên ống có 

vạch đánh dấu độ sâu, tấm cố định bên ngoài có thể khóa ống thông 

theo phương thẳng đứng hoặc theo phương nằm ngang, dung tích 

bóng 10ml, tấm silicone cố định bên ngoài da có thể điều chỉnh 

khoảng cách phù hợp với độ dày thành bụng của mọi bệnh nhân. 

Kích thước: ống thông: 20Fr, chiều dài ống thông: 22,5cm.

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Cái 25

33 Đầu típ Phaco Mã hàng: VV800740 - Kết hợp với Phaco Thuỵ sỹ. Dùng trong phẫu 

thuật, thủ thuật khoa Gây mê hồi sức

Cái 2

34 Đầu típ và dầu bọc tip phaco Coolflow sleeve 19G; Mã hàng: CF602301 - BAG OF 6. Dùng trong 

phẫu thuật, thủ thuật khoa Gây mê hồi sức

Cái 50

35 Đèn Cla Loại đeo trán, dùng Pin có thể xạc. Điện áp 3.5VDC Cái 2

36 Đèn đọc phim nhỏ Kích thước đèn: 48 cm x 75cm x 15cm; Medview 1F /Việt Nam; Cái 8

37 Đèn đọc phim to Cấu hình cơ bản

• Thân máy chính: 01

• Dây nguồn: 01

• Giá để bàn: 01

• Giá treo tường: 01

• Giá đẩy: 01

Thông số kỹ thuật:

Kích thước :

- Khung : 1230x545x24mm

- Màn hình:1120x440mm

Công suất: 70 W ± 5%

Tần số nguồn sáng: 50 KHz ± 5%

Tuổi thọ bóng đèn: 50,000 h

Nguồn sáng: bóng LED

Nguồn cung cấp: AC 220V-50Hz

Nhiệt độ màu ánh sáng: 8600 Kenvin

Cái 1

38 Đệm hơi Kích thước: 1900mm x 900mm; Chất liệu: PVC dày 0.3mm; thời 

gian chu kỳ luân chuyển khí: 12 phút. Không khí đầu ra: 6-8 lít/Phút. 

Tải trọng tối đa: 120-130Kg. Nguồn điện 220VAC; Trọng lượng: 

3.6Kg ; Gồm máy bơm  hơi

Cái 5

39 Điện cực cắt hình vòng 24 Fr Mã hàng: 27050 G; 24Fr Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa Gây 

mê hồi sức

Cái 10



40 Đồng hồ Oxy Áp lực đầu vào: 15 MPa

Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa

Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa

Lưu lượng :1-10 L / min ,1-15L / phút

Nhiệt độ tối đa  121oC áp suất 0.142MPa

Bình làm ẩm:  

Bình chứa polyetylen có dung tích 150 m/l

Cái 15

41 Gu gặm xương Vật liệu: Thép không rỉ, dài 18 cm; Gu gặm xương phẫu thuật Ruskin 

cong 18 cm

mã hàng: 28.1305.18

Cái 2

42 Giá đỡ pipet Loại đơn kênh; 08 vị trí Cái 7

43 Hộp đựng bông cồn Vật liệu: Inox; Cao 8cm, ĐK 10cm  - Chất liệu: Inox 304

 - Kích cỡ: Hộp đựng bông cồn y tế cỡ nhỡ, Hộp đựng bông cồn y tế 

cỡ nhỏ, Hộp đựng bông cồn y tế cỡ lớn

 - Công dụng: Đựng bông hoặc bông tẩm cồn

Cái 59

44 Hộp đựng Cidex Vật liệu: Nhựa, màu xanh, kích thước:  20x20x100cm Cái 3

45 Hộp đựng thuốc Vật liệu: Nhựa dùng nhiều lần, loại 4 ngăn  dùng để chia thuốc hàng 

ngày

Cái 240

46 Hộp đựng mẫu bệnh phẩm Hộp bảo quản, nắp trượt, chất liệu: PP, trong suốt, khổ: 9 x 9, dùng 

cho 81 ống thu gom, thích hợp cho tàu có kích thước tối đa 45 x 12 

mm, 5 cái / túi

- Có thể tiệt trùng (tối đa ° C) 121 ° C

- Đựng được ống 1.5ml/2.0ml

Cái 10

47 Huyêt áp Thông số kỹ thuật

Phương pháp đo: Đo dao động.

- Giới hạn đo:

+ Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg

+ Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.

- Độ chính xác:

+ Huyết áp: ±3 mm Hg.

+ Nhịp tim: ±5%.

- Tự động bơm và xả khí.

- Pin: 4 pin AA hoặc bộ đổi điện Omron

- Trọng lượng: 250g (không gồm pin).

- Kích thước máy : Khoảng 103 (rộng) x 80 (cao) x 129 (dài) mm

Cái 19

48 Huyết áp + ống nghe Dùng cho người lớn; Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao 

su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, 

mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thẩm mỹ 

cao.

- Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, 

độ chính xác cao

Bộ 154



49 Huyết áp + ống nghe Dùng cho trẻ em; Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, 

van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt 

đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thẩm mỹ cao.

- Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, 

độ chính xác cao

Cái 12

50 Khẩu trang phòng chống dịch Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M 8210 có tác dụng bảo vệ người 

lao động khỏi các loại bụi không chứa gốc dầu. Đạt tiêu chuẩn 

NIOSH N95: Hiệu quả lọc đạt ít nhất 95%.

-Màng lọc tích hợp công nghệ tĩnh điện tiên tiến 3M giúp việc hô hấp 

dễ dàng và thoáng mát hơn

-Dây đeo qua đầu, bền bỉ và chắc chắn

-Thiết kế dạng vỏ sò cho cảm giác thoải mái cho người sử dụng

-Thanh kim loại điều chỉnh độ kín khít có sự chắc chắn và bền bỉ

-Đạt tiêu chuẩn N95

Cái 6000

51 Kéo cắt tầng sinh môn Vật liệu: Thép không rỉ, Loại thẳng, dài 18 cm Cái 25

52 Kéo thẳng, mũi nhọn Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 8cm Cái 20

53 Kéo thẳng, mũi nhọn Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 10 cm Cái 46

54 Kéo thẳng, mũi nhọn Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 12 cm Cái 65

55 Kéo thẳng, mũi nhọn Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 16 cm Cái 121

56 Kéo thẳng, mũi nhọn Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 18 cm Cái 30

57 Kéo thẳng, mũi nhọn Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 20 cm Cái 27

58 Kéo cong, mũi nhọn Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 12 cm Cái
31

59 Kéo thằng, mũi tù Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 14 cm Cái 12

60 Kéo thằng, mũi tù Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 16 cm Cái 33

61 Kéo thẳng, mũi nhọn Mã hàng: AESCULAP BC547R. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật 

khoa Gây mê hồi sức

Cái 50

62 Kéo cong, mũi nhọn Mã hàng: AESCULAP BC263R, dài 18cm. Dùng trong phẫu thuật, 

thủ thuật khoa Gây mê hồi sức

Cái 50

63 Kẹp cổ tử cung Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 25 cm, dùng kẹp cổ tử cung Cái 10

64 Kẹp chữ Y Mã hàng: KARL STORZ 26176 HW. Dùng trong phẫu thuật, thủ 

thuật khoa Gây mê hồi sức

Cái 20

65 Kẹp gắp sỏi niệu quản Mã hàng: 27424, Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa Gây mê hồi 

sức

Cái 10

66 Kẹp phẫu tích có mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 12 cm Cái 20

67 Kẹp phẫu tích có mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 14 cm Cái 28

68 Kẹp phẫu tích có mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 16 cm Cái 144

69 Kẹp phẫu tích có mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 18 cm Cái 14

70 Kẹp phẫu tích có mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 24 cm Cái 5



71 Kẹp phẫu tích không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 14 cm Cái 20

72 Kẹp phẫu tích không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 16 cm Cái 123

73 Kẹp phẫu tích không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 18 cm Cái 14

74 Kẹp phẫu tích không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 24 cm Cái 15

75 Kẹp phẫu tích Mã hàng: IC 3633 Kelly Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa Gây 

mê hồi sức / ổ bụng

Cái 3

76 Kẹp phẫu thuật AESCULAP BJ012R. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa Gây mê 

hồi sức / ổ bụng

Cái 3

77 Kẹp răng chuột Vật liệu: Thép không rỉ, Loại thẳng; dài 16cm Cái 1

78 Kẹp lưỡng cực Kẹp lưỡng cực bibolar cong, đầu tù. Tay cầm bọc nhựa; Hãng Sx: 

Real Star Surgical Instruments

Cái 10

79 Kẹp lưỡng cực Kẹp lưỡng cực bibolar cong, Chiều dài 22cm. Tay cầm bọc nhựa; 

Hãng Sx: Real Star Surgical Instruments

Cái 5

80 Kìm bấm sinh thiết cổ tử cung Vật liệu: Thép không rỉ, chiều dài từ cán đến đầu kìm 24cm; miệng 

kìm 2.3x4.2mm; Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật sản khoa; Mã 

hàng: 60.0792.00

Cái 1

81 Kìm gắp dị vật dây soi đường 

mũi 

Mã hàng: FG-14P-1. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Cái 2

82 Kìm gắp dị vật phế quản Mã hàng: FG-26C-1. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Cái 2

83 Kìm gắp dị vật răng cá sấu Mã hàng:  FG-42L-1. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Cái 1

84 Kìm mang kim Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 12 cm Cái 10

85 Kìm mang kim Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 16 cm Cái 21

86 Kìm mang kim Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 18cm Cái 46

87 Kìm mang kim Mã Hàng: Rumex 8-001T; Dùng trong thủ thuật Nhãn khoa Cái 3

88 Kìm mang kim Mã hàng: AECULAP BM0652R. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật 

khoa Gây mê hồi sức

Cái 15

89 Kìm mở miệng Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 15-20cm; dùng để mở miệng Cái 2

90 Kìm sinh thiết dạ dày Mã hàng:  FB-25K-1. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Cái 1

91 Kìm sinh thiết dạ dày đường mũi Mã hàng:  (FB-19K-1)76R. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò 

chức năng

Cái 2

92 Kìm sinh thiết đại tràng Mã hàng:  FB-24Q-1. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Cái 1

93 Kim tiêm cầm máu dạ dày Mã hàng: SIN10-23-24. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò 

chức năng

Cái 50

94 Kim tiêm cầm máu đại tràng Mã hàng:  SIN20-23-24. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò 

chức năng

Cái 50

95 Kim tiêm cầm máu đường mũi Mã hàng: NM-401L-0423. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò 

chức năng

Cái 5



96 Khay chữ nhật Vật liệu: Inox Kích thước: Rộng 20cm x Dài 30cm x Cao 5cm Cái 27

97 Khay quả đậu * Kích thước: 20 cm x 10 cm; Làm bằng inox bóng sáng, không rỉ sét 

Khay hình hạt đậu sâu cạn: 300 ml. 

 - Chất liệu: inox 304 

 - Khối lượng của inox 304, 201/202/301/302/303/304 (L) /305/321 

là 793g/cm3.

Cái 108

98 Loop thắt chân polyp Mã Hàng: 40BO. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức năng Cái 30

99 Kẹp phẫu thuật Mã hàng: AESCULAP BF432R, dài 11cm. Dùng trong phẫu thuật, 

thủ thuật khoa Gây mê hồi sức

Cái 50

100 Mỏ vịt Vật liệu: Thép không rỉ, loại to; Banh mỏ vịt Grave 95*35 mm

Mã hàng: 60.0034.02

Cái 10

101 Mỏ vịt Vật liệu: Thép không rỉ, loại nhỏ; Vật liệu: Thép không rỉ, loại nhỏ

Banh mỏ vịt Grave 75*20 mm

Mã hàng: 60.0034.01

Cái 20

102 Móc vòng Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 25 cm; Cây móc vòng sản khoa IUD

Mã hàng: 62.0700.00

Cái 2

103  Banh mở mũi Vật liệu: Thép không rỉ, Dùng mở mũi; Banh mũi Killian 35mm, 13 

cm; Mã hàng: 46.0060.35

Cái 10

104 Muỗng nạo đặc cổ tử cung Vật liệu: thép không rỉ, dài 25 cm, Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật y 

tế, tùy theo nhu cầu sử dụng của khoa phòng, mã hàng: 60.0830.02

Cái 5

105 Nỉa móc có răng Vật liệu: Thép không rỉ, Loại có răng; Dài 12cm; Kẹp phẫu tích 

Adson-Micro 1x2T, 12 cm

Mã hàng: 12.0254.12

Cái 10

106 Nỉa móc không răng Vật liệu: Thép không rỉ, Loại không răng; Dài 12cm; Kẹp phẫu tích 

Adson 12 cm

Mã hàng: 12.0066.12

Cái 10

107 Nút cao su đầu trocar  Loại 5 mm,  Mã hàng: 30100 XA Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật 

khoa Gây mê hồi sức

Cái 20

108 Nút cao su đầu trocar  Loại 10 mm, Mã hàng: 30100XB Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật 

khoa Gây mê hồi sức

Cái 20

109 Nhiệt kế điện tử * Kích thước nhiệt kế: 19,4 (rộng) x 132,5 (dài) x 10mm (dày); - 

Trọng lượng: 12g (cả pin); - Tuổi thọ pin khoảng 2 năm; - Kết quả 

hiện 3 chữ số; - Phụ kiện đi kèm: túi đựng, 5 vỏ bọc đầu to và các 

phụ kiện khác.

Cái 77



110 Nhiệt kế điện tử * Loại đo trán; Có thể lựa chọn °C / °F; - Thiết kế dễ cầm; - Đèn nền; 

- Kết quả đo lần cuối hiển thị cùng màn hình với kết quả đo hiện tại; - 

Chế độ im lặng; - 25 bộ nhớ; - Tính năng đo 3 trong 1

Cái 17

111 Nhiệt kế, ẩm kế điện tử * Dùng đo nhiệt độ tủ bảo quản sinh phẩm, máu, hóa chất; – Hiển thị 

nhiệt độ và độ ẩm.

– Dải đo: 0 ° C đến + 50 °

– Độ chính xác: ± 0,1 ° C

– Độ ẩm khoảng: 20% đến 95%

– Đơn vị đo: ° C / ° F

Cái 6

112 Nhiệt kế thủy ngân * Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách, hậu môn; - Vạch chia độ rõ 

nét, dễ quan sát; - Khoảng đo: từ 35 độ C - 42 độ C; - Có hộp nhựa 

để bảo quản; 

Cái 739

113 Nhựa ngáng miệng Mã hàng: MA-651 Autoclave - Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm 

dò chức năng

Cái 4

114 Optic 30° nội soi tiết niệu Mã hàng: KARL STORZ  27005BA. Dùng trong phẫu thuật, thủ 

thuật khoa Gây mê hồi sức / ổ bụng; Ống kính nội soi quang học 

HOPKINS, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, chiều dài 30 cm, 

hấp tiệt trùng được bằng hơi nước ở nhiệt độ cao, sử dụng thấu kính 

hình gậy, phần thị kính được bọc sa-phia chống xước

Cái 1

115 Optic 45
o Loại 45 độ Dùng cho người lớn; Cái 1

116 Optic nội soi niệu quản Mã hàng: KARL STORZ 27001L. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật 

khoa Gây mê hồi sức / ổ bụng; Ống soi niệu quản cỡ 8 Fr. Đầu chóp 

của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản. Đường kính 

ngoài nhỏ tối thiểu. Kênh dụng cụ cho phép đưa 1 dụng cụ cỡ 4 Fr. 

Hai Kênh bên có thể tạo dòng tưới rửa liên tục.  • Thông số kĩ thuật: 

Thân ống cỡ 8 Fr., đầu ống cỡ 7 Fr. Hướng nhìn 6 độ, chiều dài 43 

cm. Có kênh trung tâm cỡ 5 Fr. Cho phép đưa một dụng cụ cỡ 4 Fr.

Cái 1

117 Optic O
o Loại O độ, Dùng cho trẻ em Cái 1

118 Optic O
o  Loại O độ, Dùng cho người lớn Cái 1

119 Ống giảm bộ cắt U xơ Tiền liệt 

tuyến nội soi 

Mã hàng: KARL STORZ 27050 XA/26050 XA. Dùng trong phẫu 

thuật, thủ thuật khoa Gây mê hồi sức / ổ bụng; 

Vỏ trong cho vỏ đặt tay cắt, cỡ 26 Fr

Cái 1

120 Ống thông cầm máu thực quản dạ dày ( Type-32),16Fr,L-950mm Cái 5

121 Panh thẳng, có mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 14 cm Cái 12

122 Panh thẳng, có mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 16 cm Cái 78

123 Panh thẳng, không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 10 cm Cái 10



124 Panh thẳng, không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 16 cm Cái 97

125 Panh thẳng, không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 24 cm Cái 20

126 Panh cong, không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 12 cm Cái 20

127 Panh cong, không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 14 cm Cái 10

128 Panh cong, không mấu Vật liệu: Thép không rỉ, Dài 16 cm Cái 45

129 Kep phẫu thuật Vật liệu: Thép không rỉ; Kích thước: Dài 24 cm Cái 10

130 Panh cầm máu Mã hàng: AESCULAP BH167R, Dài 16cm. Dùng trong phẫu thuật, 

thủ thuật khoa Gây mê hồi sức / ổ bụng

Cái 60

131 Panh cầm máu Mã hàng: AESCULAP BC445R, dài 24cm. Dùng trong phẫu thuật, 

thủ thuật khoa Gây mê hồi sức / ổ bụng

Cái 20

132 Panh cầm máu Mã hàng: AESCULAP BH141R, dài 14cm. Dùng trong phẫu thuật, 

thủ thuật khoa Gây mê hồi sức / ổ bụng

Cái 50

133 Parabop Vật liệu: Thép không rỉ, Loại có răng, dài 14cm, rộng 5cm; Bộ 2 

banh phẫu thuật Mayo-collin 15 cm

Mã hàng: 18.0014.00

Cái 10

134 Parabop Vật liệu: Thép không rỉ, Loại không răng dài 14cm, rộng 5cm; Bộ 2 

banh phẫu thuật Farabeuf 15 cm

Mã hàng: 18.0012.00

Cái 10

135 Parabop Vật liệu: Thép không rỉ, loại không răng, dài 12 cm, rộng 5cm; Bộ 2 

Banh phẫu thuật Farabeuf 12 cm

Mã hàng: 18.0010.00

Cái 10

136 Que thông nòng dụng cụ mã hàng: 27648A, cỡ 15mm, Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa 

Gây mê hồi sức; Chổi rửa dụng cụ dài 55cm, đường kính ngoài 

16mm; CF602301 - BAG OF 6 (LOT 569631/0)

Cái 20

137 Rọ bắt dị vật 3 cạnh Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức năng; Rọ lấy sỏi dùng 

một lần được bọc trơn để bảo vệ kênh sinh thiết và dễ vận hành, dây 

rọ chắc chắn, tuân thủ tốt quy trình để bảo vệ mô khỏi tổn thương 

trong quá trình lấy sỏi; có các hình dạng rọ: angular, oval và spiral 

giúp dễ dàng vận hành và lấy các loại sỏi khác nhau; đường kính 

ngoài vỏ: 0.7mm, 1.8mm, 2.4mm; Chiều dài làm việc: 700mm, 

1150mm, 1200mm, 1800mm, 1950mm, 2300mm; 

Cái 2

138 Sáp Parafin Sáp parafin là chất rắn dạng sáp màu trắng, không mùi, không vị. Nó 

không có cấu trúc tinh thể tương đối để định rõ đặc điểm. Nhiệt độ 

nóng chảy thường nằm khoảng 47 – 65 độ C.

Kg 200

139 Sapit AESCULAP EA026R, dài 20cm. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật 

khoa Gây mê hồi sức

Cái 50

140 Sợi cáp cao tần lưỡng cực Mã hàng 26176 L, dài 300cm Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa 

Gây mê hồi sức

Cái 30



141 Sợi cáp lưỡng cực Dùng cho kẹp lưỡng cực bibolar cong, đầu tù. Vỏ dây bằng silicone, 

dài 3m; Hãng Sx: Real Star Surgical Instruments

Cái 15

142 Tay Biboler mổ mở cong Tương thích với thiết bị KARL STORZ,  Dùng trong phẫu thuật, thủ 

thuật khoa Gây mê hồi sức

Tay 500

143 Tay dao điện Mã hàng: CP1001. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa Gây mê hồi 

sức

Cái 6000

144 Tăm bông mềm lấy mẫu bệnh 

phẩm

Tăm bông lấy mẫu phết họng gồm 2 phần: Đầu tip Flocked Nylon + 

thân nhựa ABS

- Chiều dài tăm bông: 150±2mm

- Đường kính thân que 2,5mm

- Đầu thu mẫu dài 20±2mm

- Đường kính đầu bông: 6mm

- Khoảng cách từ đầu que đến khấc bẻ 30mm

- Không chứa DNAse, RNase, DNA người, chất ức chế PCR

- Tiệt trùng từng cái, hạn dùng: 3 năm

- Đạt chứng nhận ISO 13485, CE

Cái 100

145 Tua vít 6 cạnh Loại cán gỗ, cỡ vít  4,5 mm. Mã hàng: 26.0180.45. Dùng trong phẫu 

thuật, thủ thuật y tế, tùy theo nhu cầu sử dụng của khoa phòng

Cái 3

146 Tua vít 6 cạnh Loại cán gỗ; cỡ vít  3,5 mm. Mã hàng: 26.0180.35. Dùng trong phẫu 

thuật, thủ thuật y tế, tùy theo nhu cầu sử dụng của khoa phòng

Cái 3

147 Túi đóng thuốc nam Chất liệu PET dai bền, chịu nhiệt, chịu lực Cặp 80

148 Túi săc thuốc đông y Chất liệu vải lưới, dùng để đựng thuốc Cái 80

149 Túi oxy * Công dụng: dự trữ Oxy. Dung tích 30 lít. Được làm bằng nylon 

không độc với các vật liệu cao su áp dụng trên khuôn mặt duy nhất 

mà không có hỗ trợ.

Túi đựng oxy đặc trưng với dễ dàng để làm sạch, an toàn, bền và dễ 

dàng để thực hiện

cái 3

150 Thìa nạo số 1 Số 1, dài 25 cm; Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật y tế, tùy theo nhu 

cầu sử dụng của khoa phòng; Muỗng nạo phẫu thuật Sims Rỗng, tù, 

25 cm, số 1; Mã hàng: 60.0882.01

Cái 5

151 Thìa nạo số 2 Số 2, dài 25 cm; Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật y tế, tùy theo nhu 

cầu sử dụng của khoa phòng; Muỗng nạo phẫu thuật Sims Rỗng, tù, 

25 cm, số 2; Mã hàng: 60.0882.02

Cái 5

152 Thìa nạo số 3 Số 3, dài 25 cm; Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật y tế, tùy theo nhu 

cầu sử dụng của khoa phòng; Muỗng nạo phẫu thuật Sims Rỗng, tù, 

25 cm, số 3; Mã hàng: 60.0882.03

Cái 5



153 Thòng lọng cắt polyp Hình dạng: Loại hình bán nguyệt; loại đơn sợi, đa sợi bện; loại bán 

cứng (dùng cho thủ thuật EMR); Loại có đầu cách điện; Xoay được; 

Kích thước vòng: 15-40mm; Loại sử dụng 1 lần (Đóng gói vô trùng) 

và nhiều lần (Hấp tiệt trùng được) - Mednova / TQ

Cái 3

154 Thòng lọng cắt polyp Hình dạng: Oval, Loại đơn sợi, đa sợi bện, loại bán cứng (dùng cho 

thủ thuật EMR) Loại có đầu cách điện; Xoay được

Kích thước vòng: 30mm; Loại sử dụng 1 lần (Đóng gói vô trùng) và 

nhiều lần (Hấp tiệt trùng được)

Cái 5

155 Thước đo cổ tử cung Vật liệu: thép không rỉ, dài 25 cm, Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật y 

tế, tùy theo nhu cầu sử dụng của khoa phòng,; Thước đo cổ tử cung 

Sims 32 cm, số 2; Mã hàng: 60.0472.32

Cái 10

156 Trụ cắm panh Vật liệu: Inox - Ống trụ bằng inox không rỉ;- Chất liệu: inox 304; - 

Dùng để cắm dụng cụ y tế. Cốc đựng panh, kép, kẹp y tế. Đường kính 

miệng: 5cm Đường kính đáy: 10cm Chiều cao: 13cm

Cái 20

157 Van 2 chiều Mã hàng: MH-944

Hãng SX: Olympus. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Van 2 chiều (Nắp đậy ổ van) tương thích với ống soi Olympus

Cái 1

158 Van 3 chiều Mã hàng: MH-946

Hãng SX: Olympus. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Van 3 chiều (Ống hút rửa) tương thích với ống soi Olympus

Cái 1

159 Van âm đạo Vật liệu: thép không rì. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật y tế, tùy 

theo nhu cầu sử dụng của khoa phòng, mã hàng: 60.0180.02

Cái 10

160 Banh trực tràng Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức năng

Banh trực tràng Sims 15 cm

Mã hàng; 54.0012.15

Cái 1

161 Van hơi nội soi dạ dày, đại tràng Mã hàng: MH-438. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng; Van khí nước, không chất bôi trơn tương thích với ống nội soi 

Olympus, sử dụng nhiều lần

Cái 4

162 Van hút nội soi dạ dày, đại tràng Mã hàng: MH-443. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng; Van hút, không chất bôi trơn tương thích với ống nội soi 

Olympus, sử dụng nhiều lần

Cái 4



163 Van sinh thiết dạ dày, đại tràng Mã hàng: MB-358

Hãng SX: Olympus. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Van sinh thiết tương thích với ống nội soi Olympus, có thể sử dụng 

nhiều lần

Cái 20

164 Van sinh thiết phế quản Mã hàng: MD-495

Hãng SX: Olympus. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng

Van sinh thiết phế quản, tương thích với tất cả ống soi phế quản BF 

scopes của Olympus, có thể sử dụng nhiều lần

Cái 5

165 Van troca Mã hàng: 30103M1, Cỡ 11mm.  Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật 

khoa Gây mê hồi sức

Cái 4

166 Vỏ  focsep Mã hàng: KARL STORZ 33300. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật 

khoa Gây mê hồi sức; Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, 

có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm

Cái 25

167 Vòng thắt loop 30mm Mã hàng: MAJ-254. Dùng trong thủ thuật của khoa Thăm dò chức 

năng; Vòng thắt cầm máu nội soi dùng cho các polyp cuống to trước 

khi tiến hành thủ thuật cắt polyp

Đường kính vòng thắt 30mm. Vòng thắt được chứa trong khay nhựa 

riêng biệt

Vòng thắt được làm bằng chất liệu nylon nhằm đảm bảo thủ thuật cắt 

polyp được an toàn bằng cách giảm thiểu nguy cơ xuất huyết đột ngột

Cái 15

168 Xe đẩy bênh nhân Hợp kim nhôm ( model Lucass X63) Cái 27

Tổng cộng: 168 khoản



Mẫu báo giá

 (Kèm theo Thư mời báo giá số:          /TMBG-BVĐK, ngày         /9 /2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

CÔNG TY ……

Số giấy đăng ký kinh doanh:…….

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ………………… Email: …………………

Người liên hệ: ……………………………… Điện thoại: …………………….Email: …………………

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau:

TT TÊN VẬT TƯ
Phân 

nhóm

Quy 

cách

Hãng/ 

nước sản 

xuất

Thông số kỹ thuật

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng

ĐVT SL Đơn giá
Thành 

tiền

Mã kê 

khai

Giá kê 

khai

1 Bồn rửa tay kiểu đôi Model: BR-02C; Hãng Sx: Tiến Đạt - 

Việt Nam

Cái 2

2 Bơm tiêm điện Model: BeneFusion SP1; Hãng Sx: 

Mindray - Trung Quốc

Cái 40

3 Cân phân tích điện tử Model: PA 214; Hãng Sx: Ohaus - Hoa 

Kỳ

Cái 1

4 Dao mổ điện Model:  Surtron 300 HP; Hãng Sx: LED 

SpA - Italy

Cái 8

5 Đèn cực tím di động điều khiển từ xa Model: UV-02; Hãng Sx: Tiến Đạt - 

Việt Nam

Cái 3

6 Đèn chiếu vàng da sơ sinh Model: XHZ-90; Hãng Sx: Ningbo 

David Medical Device Co., Ltd./ Trung 

Quốc

Cái 10

7 Đèn gù Model: DG; Hãng  Sx: TNE - Việt Nam Cái 4

8 Giường hồi sức sơ sinh Model:  OKM 730; Hãng Sx: 

OKUMAN MEDIKAL SISTEMLER 

ANONIM SIRKETI,/ Thổ Nhĩ Kỳ

Cái 3

9 Giường sưởi sơ sinh Model: BT-550; Hãng Sx: Bistos- Hàn 

Quốc

Cái 3

10 Khoan răng hàm mặt Model: PanaAir FX; Hãng Sx: 

Nakanishi Inc. (NSK) - Nhật Bản 

Cái 1

11 Khoan Xương điện Model: RJ-PD; Hãng Sx:  Ruijin;Trung 

Quốc

Cái 1

PHỤ LỤC II. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
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12 Lồng ấp trẻ sơ sinh Model: CHS - I1000; Hãng Sx: JW Bio 

Science Corporation;Hàn Quốc

Cái 8

13 Máy đo đông máu Model: INR CoaguChek XS; Nước Sx: 

Đức 

Cái 1

14 Máy đo độ đục Model: MicroScan Turbidity Meter; 

Hãng Sx: Beckman Coulter, Inc. Hoa Kỳ

Cái 1

15 Máy đo Ketone máu Model: eBketone - Hãng Sx: Maxvi - 

Đài Loan

Cái 1

16 Máy đo độ PH nước Model: EZ-9909SP - Hãng Sx: Total 

Meter - Đài Loan

Cái 1

17 Máy điện châm đa năng Model: SDZ II; Hãng Sx: Suzhou 

Medical Appliance Factory;Trung Quốc

Cái 20

18 Máy điện tim Model: FX-8200; Hãng Sx: Fukuda 

Denshi  Co; Ltd/ Nhật

Cái 3

19 Máy đo SPO2 cầm tay Model: PM-60; Hãng Sx: Mindray/ 

Trung Quốc

Cái 10

20 Máy hút áp lực thấp Model: Constant-1400; Hãng Sx: Shin-ei 

Industries, Inc. , Nhật Bản

Cái 3

21 Máy khí dung Model:  NE-C900; Hãng Sx:  OMRON 

HEALTHCARE Co., Ltd/ Nhật Bản

Cái 15

22 Máy ly tâm Model: S500T; Hãng SX: KOBUTA - 

Nhật Bản. 

Cái 1

23 Máy ly tâm Model: D2012 Plus; Hãng Sx: DLAB - 

Hoa Kỳ; Xuất xứ: Trung Quốc

Cái 1

24 Máy sốc điện Model: TEC-5631; Hãng Sx: Nihon 

Kohden Corporation/ Nhật Bản

Cái 2

25 Máy tháo lồng Model: CF-1; Hãng Sx: Shanghai 

Guangzheng Medical Equipment Co., 

Ltd;Trung Quốc

Cái 1

26 Máy thở CPAP Model: Bubble CPAP; Hãng Sx: Fisher 

& Paykel

Cái 10

27 Máy truyền dịch Model: BeneFusion VP1; Hãng Sx: 

Mindray - Trung Quốc

Cái 40

28 Máy ủ nhiệt khô Model: HB 120-S; Hãng Sx: DLAB - 

Hoa Kỳ; Xuất xứ: Trung Quốc

Cái 1

29 Nồi hấp ướt tiệt trùng Model: ES-315; Hãng Sx: Tomy Kogyo 

Co., Ltd;Nhật Bản

Cái 1



30 Nồi sắc thuốc đóng túi tự động Model: SCA2000; Hãng SX: SAMYAN 

/ Trung Quốc

Cái 1

31 Tủ an toàn sinh học cấp II Model: AC2-4E8; Hãng Sx: ESCO Cái 1

32 Tủ an toàn sinh học cấp II Model: 11231BBC86; Hãng Sx: 

Biobase - Trung Quốc

Cái 2

33 Tủ trữ huyết tương Model: K4062 HPLL; Hãng Sx: KW 

Apparecchi Scientifici srl /ý

Cái 1

34 Tủ trữ máu Model: HAEMO 700V; Hãng Sx: KW 

APPARECCHI SCIENTIFICI SRL;Ý

Cái 1

Tổng cộng: 34 khoản



Mẫu báo giá

 (Kèm theo Thư mời báo giá số:          /TMBG-BVĐK, ngày         /9 /2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

CÔNG TY ……

Số giấy đăng ký kinh doanh:…….

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ………………… Email: …………………

Người liên hệ: ……………………………… Điện thoại: …………………….Email: …………………

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau:

PHỤ LỤC III. VẬT TƯ THAY THẾ CHO THIẾT BỊ

TT TÊN VẬT TƯ
Phân 

nhóm

Quy 

cách

Hãng/ 

nước sản 

xuất

Thông số kỹ thuật

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng

ĐVT SL Đơn giá
Thành 

tiền

Mã kê 

khai

Giá kê 

khai

1 Băng đo Huyết áp Dùng cho Monitor, Dùng cho người lớn Cái 50

2 Băng đo Huyết áp Dùng cho Monitor, dùng cho trẻ em Cái 10

3 Bóng dèn đặt nội khí quản Bóng đèn đặt nội khí quản 2,5V Cái 50

4 Bóng đèn chiếu và da Kích thước: Dài 60cm Cái 1000

5 Bóng đèn mổ Điện áp: 24V - 40W Cái 150

6 Bóng đèn Xenon nội soi Công suất: 3000W

MGC Lighting Group/Anh

Cái 1

7 Bóng đèn sinh hiển vi khám mắt Điện áp: 12v - 50W Cái 10

8 Bóng đèn halogen Điện áp: 15v-150w; Loại có chóa, không vân. Cái 100
9 Bóng đèn halogen Điện áp: 12v - 75w 10

10 Bóng đèn halogen Điện áp: 12v - 100W 20
11 Bình hút dịch Vật liệu: Thủy tinh, có nắp đậy, dung tích 2.5 

lít

Cái 30

12 Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn Dùng cho monitor Nihon Kohden - Nhật Bản Bộ 3

13 Đầu đo SPO2 dùng cho người lớn Dùng cho monitor DS-8100N -  Fukuda 

Denshi - Nhật Bản

Cái 15

14 Đầu đo SPO2 dùng cho người lớn Dùng cho Monitor BSM 2301K  Nihon 

kohden

Cái 40

15 Đầu đo SPO2 dùng cho người lớn Dùng cho Monitor PVM 2701  Nihon kohden Cái 20

16 Đầu đo SPO2 dùng cho người lớn Dùng cho monitor ICARDL - Ba Lan Cái 10

…. Ngày 20 tháng 09 năm 2022

1257 12



17 Đầu đo SPO2 dùng cho người lớn Dùng cho monitor NC12 - COMEN - Trung 

Quốc

Cái 20

18 Đầu đo SPO2 dùng cho người lớn Dùng cho monitor Uzumcu - Thổ Nhĩ Kỳ Cái 5

19 Đầu đo SPO2 dùng cho trẻ em (3-20 

kg) 

Dùng cho monitor BSM-2301K - Nihon 

Kohden - Nhật Bản

Cái 5

20 Đầu đo SPO2 dùng cho trẻ em (3-20 

kg) 

Dùng cho monitor Mec 2000 - Mindray - 

Trung Quốc

Cái 8

21 Đầu đo SPO2 dùng cho trẻ em (3-20 

kg) 

Dùng cho monitor ADWM-17B Cái 5

22 Đầu đo SPO2 dùng cho trẻ em (3-20 

kg) 

Dùng cho monitor DS-8100N -  Fukuda 

Denshi - Nhật Bản

Cái 5

23 Đầu ôxy tường + bình làm ẩm Tiêu chuẩn: JIS - Nhật Bản Bộ 20

24 Đèn cực tím hoặc tương đương Bóng dài 90cm Cái 50

25 Gioăng cửa máy tiệt trùng nhiệt độ 

cao

Dùng cho nồi hấp HA-760DR Cái 18

26 Khuôn đúc khối nến  bệnh phẩm mô  Dùng cho máy Slee Mainz; Cut 4060 cái 40

27 Khuôn đúc khối nến  bệnh phẩm 

sinh thiết

Dùng cho máy Slee Mainz; Cut 4060 cái 20

28 Mát dao điện người lớn Vật liệu: Bằng cao su, sử dụng nhiều lần; (đầu 

cắm tròn)

Cái 10

29 Mát dao điện trẻ em đầu cắm tròn Loại dùng một lần Cái 50

30 Mũi khoan xương phẫu thuật Dài 7cm;  (số 4.5mm) Cái 50

31 Mũi khoan xương phẫu thuật Dài 7cm; (số 3.5mm) Cái 150

32 Mũi khoan xương phẫu thuật Dài 7cm; (số 4.0mm) Cái 150

33 Flow Sensor dùng cho máy thở Dùng cho máy thở Drager Cái 20

34 Flow Sensor dùng cho máy thở Dùng cho máy thở Bennet 840 Cái 4

35 Flow Sensor dùng cho máy thở Dùng cho máy thở Aria 150 Cái 8

Tổng cộng: 35 khoản



Mẫu báo giá

 (Kèm theo Thư mời báo giá số:          /TMBG-BVĐK, ngày         /9/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

CÔNG TY ……

Số giấy đăng ký kinh doanh:…….

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ………………… Email: …………………

Người liên hệ: ……………………………… Điện thoại: …………………….Email: …………………

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau:

PHỤ LỤC IV. VẬT TƯ INOX DÙNG TRONG Y TẾ

TT TÊN VẬT TƯ
Phân 

nhóm

Quy 

cách

Hãng/ 

nước 

sản xuất

Thông số kỹ thuật

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng

ĐVT SL Đơn giá
Thành 

tiền

Mã kê 

khai

Giá kê 

khai

1 Bàn tít dụng cụ ( Bàn để dụng cụ 

phẫu thuật)

Vật liệu:Inox, loại 2 tầng, có bánh xe. Dài 95 x rộng 60 x cao 

100cm. Tầng 1 cách mặt đất 25cm;  - Mã hàng: BT.BX Hải 

Hà/Việt Nam; - Kích thước: 950x600x1000mm; - Chất liệu: 

INOX 201; - Chân bàn inox 25.4mm dày 1.2mm, bàn được thiết 

kế 2 tầng.- Mặt bàn inox tấm dày 0.8mm; - Có 4 bánh xe phi 

100mm trong đó 2 cái có phanh

Cái 3

2 Bàn tít dụng cụ ( Bàn để dụng cụ 

phẫu thuật)

Vật liệu: Inox, loại 1 tầng; Vật liệu: Inox, loại 1 tầng

Vật liệu: INOX 201

Khung bàn inox hộp 40x40mm lồng vào inox hộp 30x30mm bên 

ngoài có núm vặn tăng chỉnh nhập hãng SUPO

-Mặt bàn inox tấm được gấp khay sâu 2.5cm

- 4 bánh xe phi 50mm nhập hãng SUPO

Cái 3

3 Cáng + Chân cáng vận chuyển 

bệnh nhân

Vật liệu: Inox; Cáng có đệm mút; KT : 1900x610x750mm; Mặt 

cáng inox tấm dày 0.5mm, có thể nhấc rời khỏi cáng; -Khung 

cáng inox ống 31.8mm, hai bên thành cáng inox ống có thể nâng 

lên hạ xuống; 4 bánh xe SUPO phi 150mm trong đó 2 cái có 

phanh.Có 1 đệm bông ép bọc giả da chống thấm nước dày 5cm; 

Cái 5

4 Đệm cáng Kích thước đệm:  KT : 1900x610mm; Vỏ giả da chống thấm 

nước loại tốt; Ruột bông ép dày 5cm

Cái 3

5 Đệm giường inox Kích thước: KT: 1880x880mm; Vỏ giả da chống thấm nước loại 

tốt; Ruột bông ép dày 5cm

Cái 20
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6 Giường cũi sơ sinh * KT:800x500x610mm

- Khung được làm bằng INOX ống 25mm

- Mặt giường bằng INOX hộp 10x40mm,  phía trên có đệm mút 

bọc giả da dày 50mm

- Giường có lan canl àm bằng INOX ống Æ9.5 mm. 4 phía, 1 

phía có thể nâng lên hạ xuống,

- Bánh xe đường kính 100mm, 2 bánh có phanh

Cái 11

7 Bàn khám bệnh Vật liệu: Inox; KT: 1900x600x700mm; Vật liệu: Inox; Kích 

thước: Inox 22 x 10 x 5cm

Kích thước tổng thể: (DxRxC) 250x100x50 mm

- Hộp: Gồm thân và nắp liên kết với nhau bằng bản lề.

+ Thân hộp bằng inox tấm được gấp liền trên máy thủy lực.

+ Nắp bằng inox tấm liền được gấp viền bốn cạnh.

- Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý đạt độ bóng BA.

- Toàn bộ phần kim loại làm bằng thép không gỉ, không nhiễm 

từ Inox SUS201 hoặc SUS304

Cái 1

8 Hộp chống sốc Vật liệu: Inox; Kích thước: Inox 22 x 10 x 5cm; Vật liệu: Inox; 

Kích thước: Inox 22 x 10 x 5cm

Kích thước tổng thể: (DxRxC) 250x100x50 mm

- Hộp: Gồm thân và nắp liên kết với nhau bằng bản lề.

+ Thân hộp bằng inox tấm được gấp liền trên máy thủy lực.

+ Nắp bằng inox tấm liền được gấp viền bốn cạnh.

- Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý đạt độ bóng BA.

- Toàn bộ phần kim loại làm bằng thép không gỉ, không nhiễm 

từ Inox SUS201 hoặc SUS304

Cái 18

9 Hộp chữ nhật Vật liệu: Inox SUS 201; Dài 30cm, rộng 22cm, cao12cm Cái 3

10 Hộp chữ nhật Vật liệu: Inox SUS 201; Dài 24 cm, rộng :11 cm; cao: 6cm Cái 8

11 Hộp hấp tròn INOX ĐK 20cm, cao 13cm. Khối lượng của inox 304, 

201/202/301/302/303/304(L) /305/321 là 793g/cm3. 

Cái 20

12 Hộp hấp tròn INOX ĐK 22cm, cao 16cm. Khối lượng của inox 304, 

201/202/301/302/303/304 (L) /305/321 là 793g/cm3. 

Cái 20

13 Hộp hấp tròn INOX ĐK 26cm, cao 20cm. Khối lượng của inox 304, 

201/202/301/302/303/304 (L) /305/321 là 793g/cm3. 

Cái 20

14 Hộp hấp tròn INOX ĐK 30cm, cao 15cm. Khối lượng của inox 304, 

201/202/301/302/303/304 (L) /305/321 là 793g/cm3. 

Cái 20

15 Hộp hấp tròn INOX ĐK 35cm, cao 20cm. Khối lượng của inox 304, 

201/202/301/302/303/304 (L) /305/321 là 793g/cm3. 

Cái 20

16 Hộp thay băng 10x20 cm Vật liệu: Inox SUS 201, kích thước 10x20x5cm Cái 13



17 Tủ đầu giường * Mã hàng: TĐ.1 Hải Hà/Việt Nam; - Kích thước: 

400x350x850mm (+-2%) - Vật liệu: INOX 201; - Khung tủ inox 

hộp vuông 25x25mm dày 0.8mm;  - Quây xung quanh inox tấm 

dày 0.4mm;  - Cánh inox tấm gấp liền có hộp cài bên trong dày 

0.5mm

Cái 119

18 Tủ đựng dụng cụ Vật liệu: Inox 201; KT: 900x450x1700mm (+-2%); Model: 

TK.1B; Xuất xứ: Hải Hà/Việt Nam; Khung tủ inox hộp 

30x30mm, khung cánh inox tấm gấp; Tủ được chia thành 2 

phần: Phần trên có 2 sàn bằng inox tấm, 3 khoang sử dụng, 3 

mặt kính trắng; Phần dưới được chia 2 khoang sử dụng bởi 1 đợt 

bằng inox tấm, quay xung quanh bằng inox tấm dày 0.4-0.5mm; 

Chân tủ có 4 nút chân cao su cố định

Cái 1

19 Tủ thuốc  Mã hàng: TK.3B Hải Hà/Việt Nam; Kích thước: 

800x400x1600mm (+-2%); - Vật liệu: INOX 201; - Khung tủ 

inox hộp 30x30mm, khung cánh inox tấm gấp; - Tủ được chia 

thành 2 phần: Phần trên có tủ độc A,B, 1 sàn nghiêng inox tấm, 

1 sàn phẳng, 3 mặt kính trắng; - Phần dưới được chia 2 khoang 

sử dụng bởi 1 đợt

Cái 2

20 Xe tiêm 2 tầng  Mã hàng: XT2X Hải Hà/ Việt Nam; -Kích thước: 

750x490x900mm (+-2%); - Vật liệu: INOX 201; - Khung xe 

inox ống phi 25.4mm dày 0.9mm; - Mặt sàn xe inox tấm dày 

0.8mm; - Xe được chia thành 2 tầng xung quanh có lan can 4 

phía bằng inox ống phi 13mm. - Xe có 1 xô đựng rác, 1 vòng để 

xô

Cái 6

21 Xe tiêm 3 tầng Kích thước: Dài 75, rộng 50, cao 75cm. Khoảng cách T1-T2: 

47cm; Khoảng cách T2-T3: 28cm. Chiều cao cả bánh xe 90cm

Cái 27

Tổng cộng: 21 khoản
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